THCS Cù Chính Lan               ĐỀ ĐỀ NGHỊ THI HK 1 NĂM HỌC 2020-2021
TOÁN 6

Bài 1(3đ): Thực hiện phép tính
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Bài 2(2đ): Tìm x
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Bài 3(1,5đ): Viết tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử:

A = ( x(N / x
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8, x
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10 và 20 < x < 90(
Bài 4(0,75đ): Có 126 quả bóng đỏ, 198 quả bóng xanh và 144 quả bóng vàng. Hỏi số bóng trên chia cho nhiều nhất là bao nhiêu bạn để số quả bóng đỏ, bóng xanh, bóng vàng của mỗi bạn đều như nhau?
Bài 5(0,75đ): Phòng học lớp 6A có 5 dãy bàn ,mỗi dãy có 9 chỗ ngồi . Sau khi Cô chủ nhiệm xếp các bạn vào chỗ ngồi thì còn dư 3 chỗ .Hỏi lớp 6A có bao nhiêu học sinh ?

Bài 6(2đ): Trên tia Ox lấy hai điểm M và N sao cho OM = 4cm, ON = 8cm

a/ Tính MN ? Hỏi M có phải là trung điểm của ON không ? Vì sao ?

b/ Trên tia đối của tia Ox lấy OE = 5cm. Tính EN ?
ĐÁP ÁN

Bài 1(3đ): Thực hiện phép tính
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Bài 2(2đ): Tìm x
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Bài 3(1,5đ): Vì x
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10 nên x ( BC(8,10)


(0,25)
8 = 23,  10 = 2.5.






(0,25 )
BCNN(8, 10) = 23.5 = 40




( 0,25)
BC(8, 10) = B(40) = {0; 40; 80; 120; 160; …}

(0,25)

              Vì 20 < x < 90 nên x = 40, 80.      0,25


A = {40; 80}                     0,25
Bài 4(0,75đ): Gọi x là số bạn nhiều nhất được chia(x>0)

[image: image19.wmf](

)

2

2

42

2

   

126,198,144

1262.3.7

1982.3.11

1442.3

(126,198,144)2.318

126,198

1

4

8

,14 

vàxnhieunhat

xUCLN

UC

x

N

x

x

L

x

Þ=

=

=

=

==

Þ=

MMM

      

Vậy có thể chia được nhiều nhất 18 bạn
Bài 5(0,75đ): Phòng học lớp 6A có 5 dãy bàn ,mỗi dãy có 9 chỗ ngồi . Sau khi Cô chủ nhiệm xếp các bạn vào chỗ ngồi thì còn dư 3 chỗ .Hỏi lớp 6A có bao nhiêu học sinh ?

Số chỗ ngồi trong phòng học lớp 6A: 5.9=45 (chỗ ngồi )   0,25đ

Số học sinh lớp 6A là: 45-3=42 (học sinh)                             0,5đ

Đáp số :42 (học sinh)                                                  

[image: image1.wmf])1622476433836153

a

+++++

Bài 6(2đ): 
a/Trên tia Ox, OM < ON (4cm < 8cm) nên M nằm giữa O và N

Ta có  OM + MN = ON


     4 + MN = 8



 MN = 8 – 4



 MN = 4 (cm)      1đ
Do OM = MN = 4cm và M nằm giữa O và N nên M là trung điểm của ON.
b/ Ta có ON và OE là 2 tia đối nhau nên O nằm giữa E và N


OE + ON = EN


5 + 8 = EN


EN = 13 (cm)     1đ
x
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